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I.Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Nêu tác dụng của việc học tập đối với mỗi người? Em thử dự đoán về tương lai những đứa trẻ thất học .
Câu 2 : Nêu nội dung quyền được học tập của công dân.
Câu 3: Trong học tập công dân có nghĩa vụ như thế nào?
Câu 4: Bản thân em đã thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của công dân như thế nào?
Câu 5: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân có nghĩa là gì?
Câu 6: Trình bày các quy định của pháp luật về quyền được bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.
Câu 7: Để đảm bảo an toàn khi đi đường, chúng ta phải làm gì?
Câu 8: Theo em, việc thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân, gia đình và xã hội?
Câu 9: Nhận xét về tình hình thực hiện trật tự an toàn giao thông nơi em ở và những việc làm mà em có thể làm để góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
II. Giải các tình huống sau:

TH1: Tan học lâu rồi mà gia đình chưa thấy bé An về nhà, mọi người hốt hoảng đi tìm, mãi gần tối ,chú công an đưa An về. Thì ra bé An bị một người phụ nữ lạ mặt hăm dọa bắt em đi theo.Đến một nơi khá xa trường, bà ta lấy hết bông tai, nữ trang trên người rồi bỏ đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bà ngoại An nói “ Thôi thì của đi thay người ”

Em có đồng ý với lời nói của bà ngoại An hay không ?
TH2: Cúc năm nay 14 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng ăn uống. Hằng ngày, Cúc phải làm rất nhiều công việc như rửa bát, dọn dẹp, nhóm lò, phục vụ khách ....suốt từ sáng sớm đến khuya, có những công việc nặng quá sức của em. Cúc lại thường bị bà chủ mắng nhiếc. Em không được đi học, không được tiếp xúc với các bạn cùng tuổi.
Theo em, trong tình huống trên, những quyền nào của trẻ em bị vi phạm? Hãy kể  những quyền mà Cúc bị vi phạm.
TH3:Hà là học sinh lớp 6. Hàng ngày, Hà phải đi bộ từ nhà đến trường, con đường này thường vắng vẻ và thỉnh thoảng em gặp một nhóm con trai lớn hơn em. Nhóm này thường hay trêu chọc, giật tóc và đụng chạm vào người Hà.

Trong trường hợp đó, Hà có thể có những cách xử lí như thế nào? Cách nào là tốt nhất?
TH4: Nhà Bình ở cạnh nhà Hải, do nghi ngờ Hải nói xấu mình, Bình đã chửi Hải và rủ anh trai đánh Hải. 
Theo em Bình đã vi phạm quyền gì của công dân? Trong trường hợp này Hải cần phải ứng xử như thế nào khi bị Bình và anh trai đánh? Và tại sao phải ứng xử như vậy?

TH5: Em hãy dự kiến cách ứng xử của mình trong những trường hợp sau đây:

a. Em thấy một người lớn đánh đập một trẻ nhỏ.

b. Em thấy bạn của em lười học, trốn học đi chơi.

c. Em thấy một số bạn nhỏ nơi em chưa biết chữ.
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I. LÝ THUYẾT

Câu 1: Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là gì? Phân biệt tín ngưỡng tôn giáo với mê tín dị đoan?
Câu 2: Nêu vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống con người?
Câu 3: Di sản văn hóa là gì? Nhà nước ta có những quy định như thế nào liên quan đến việc bảo vệ các di sản văn hóa?

Câu4:Kể tên mộ số di sản văn hóa nước ta được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới? 
Câu 5 : Vì sao thế hệ trẻ hôm nay cần phải giữ gìn và bảo vệ di sản văn hóa của dân tộc.
Câu 6:Nêu ra một số việc làm cụ thể mà học sinh có thể tham gia để góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?

II. TÌNH HUỐNG:


TH1:Sinh ra trong 1 gia đình nghèo và đông con, bố mẹ Tú phải làm việc vất vả sớm khuya, chắt chiu từng đồng để cho anh em Tú được đi học cùng với các bạn . Nhưng do đua đòi ham chơi, Tú đã nhiều lần bỏ học đi chơi với những bạn xấu , kết quả học tập ngày càng kém . Có lần bị bố mắng , Tú bỏ đi cả đêm không về nhà . 

Hỏi: a. Tú hành động như vậy là đúng hay sai ? Vì sao ?

        b. Nếu em là Tú em sẽ hành động như thế nào ?

TH2: Trong một lần đi tham quan thắng cảnh Vịnh Hạ Long, thấy trên vách các hang động có những chữ khắc hoặc viết chằng chịt tên, ngày, tháng của những người đến thăm, bạn Dung bày tỏ thái độ phê phán, không hài lòng về những việc làm đó. Ngược lại, có một số bạn lại đồng tình, vì theo họ thì việc khắc chữ trên vách đá là một kỉ niệm của du khách để cho hậu thế biết nơi đây đã có người đến thăm vào thời gian nào.

Hỏi:  a) Em đồng tình với quan điểm nào ? Vì sao?

         b) Nếu em là Dung em sẽ khuyên các bạn điều gì?
TH3: Gia đình ông Hùng có người ốm nặng nhưng ông không đưa người ốm đến bệnh viện mà mời thầy cúng đến nhà cho bệnh nhân uống “thuốc thánh” mà thực chất đó là tàn nhang( tro tàn của que hương)

Việc làm của ông Hùng có phải là tín ngưỡng, tôn giáo không?Vì sao? Em hãy nêu hậu quả của việc làm trên?
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Câu 1: Thế nào là tệ nạn xã hội ? Tác hại của tệ nạn xã hội?
Câu 2: Các con đường lây truyền HIV/ AIDS?Trách nhiệm của mỗi công dân trong việc phòng chống nhiễm HIV/AIDS là gì?
Câu 3:Thế nào là quyền sở hữu? Quyền sở hữu bao gồm những quyền nào?
Câu 4: Phân biệt quyền khiếu nại và tố cáo của công dân?
Câu 5: Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào?
Câu 6: Từ khi ra đời đến nay, Nhà nước ta đã ban hành mấy bản Hiến pháp?Vào những năm nào? Nội dung Hiến pháp qui định điều gì?

II. TÌNH HUỐNG:

Tình huống 1:

Bình nhặt được một túi xách nhỏ trong đó có tiền, giấy CMND mang tên Hoàng Anh Trung và các giấy tờ khác . Do đánh mất tiền đóng học phí, Bình đã vứt giấy CMND và các giấy tờ, chỉ giữ lại tiền .

Hỏi :

a. Bình hành động như vậy là đúng hay sai ? Vì sao ?

b. Nếu em là Bình em sẽ hành động như thế nào ?

Tình huống 2: Do mâu thuẫn cá nhân nên ông P đã vận động một số bà con trong xã làm đơn tố cáo Chủ tịch xã đã chiếm dụng số tiền do bà con đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng của xã. Khi các cơ quan chức năng của huyện xuống xác minh sự việc thì không có chuyện đó và kết luận đơn tố cáo sai sự thật.

a. Việc tố cáo của ông P có vi phạm pháp luật không? Vì sao?
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I.Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Hôn nhân là gì? Nêu các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay.
Câu 2: Nêu quy định cuat páp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?
Câu 3:Theo em,việc kết hôn sớm có tác hại như thế nào đối với bản thân và gia đình và xã hội?

Câu 4: Kinh doanh là gì? Thế nào là quyền tư do kinh doanh? Theo em, những hành vi như thế nào là vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh?

Câu 5: Thuế là gì? Thuế có tác dụng như thế nào? Vì sao Nhà nước ta quy định mức thuế cho các mặt hàng là khác nhau?
Câu 6:Thế nào là vi phạm pháp luật?Có những loại vi phạm pháp luật nào?Nêu ví dụ về mỗi loại?Thế nào là trách nhiệm pháp lí?Có những loại trách nhiệm pháp lí nào?

Câu 7: Nêu nội dung quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
Câu 8:Nêu các hình thức tham gia quản lí nhà nước,quản lí xã hội của công dân? 

Câu 9:  Nêu ý nghĩa quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
Câu 10: Lao động là gì? Lao động có ý nghĩa như thế nào đối với con người và đất nước?

Câu 11: Nêu nội dung, nguyên tắc của bản hợp đồng lao động?
II. Xử lí tình huống:
TH1: An mới 16 tuổi  nhưng mẹ An đã ép gả An cho một người nhà giàu ở cạnh nhà. An không đồng ý thì bị mẹ đánh và vẫn tổ chức cưới, bắt An về nhà chồng. 


Việc làm của mẹ An đúng hay sai? Vì sao ?
TH2: Vì hoàn cảnh gia đình neo đơn, bố mất sớm, mẹ thì ốm đau luôn nên anh H, 20 tuổi muốn kết hôn sớm với chị T, 17 tuổi để có người quán xuyến công việc nhà. Anh H đến Ủy ban nhân dân xã trình bày và mong muôn Ủy ban nhân dân xã thông cảm cho hoàn cảnh của mình. Nể tình và thương gia đình anh H nên UBND đã đồng ý đăng kí kết hôn cho anh H và chị T.

a. Việc UBND xã đăng kí cho anh H và chị T có vi phạm pháp luật không? Vì sao?


b. Có thể vì thông cảm mà làm sai luật được không?

TH3: Chị H năm nay 22 tuổi, yêu anh Q cùng làm việc trong 1 nhà máy. Hai người có ý định kết hôn với nhau vào cuối năm. Thế nhưng mẹ chị H lại muốn chị H kết hôn với anh M vì nhà anh M giàu có. Chị H nói không yêu anh M nên không thể kết hôn với anh M được. mẹ chị thì cứ cho là chị không thức thời và nhất định buộc chị H lấy anh M.
        a. Mẹ chị H có quyền ép buộc chị kết hôn với anh M không? Vì sao?
        b. Trong trường hợp này, chị H cần quyết định như thế nào?
TH4: Chị H và anh K chưa đủ tuổi kết hôn nên không được đăng kí kết hôn. Thế nhưng gia đình 2 bên cứ quyết định tổ chức lễ thành hôn cho anh chị vì họ nghĩ trước sau gì thì anh chị cũng là vợ chồng của nhau. Sau lễ thành hôn, chị H và anh K sống chung với nhau và mọi người đều thừa nhận họ là vợ chồng của nhau.
     a. Việc tổ chức lễ thành hôn và chung sống với nhau của anh K và chị H có được coi là đúng pháp luật không? Vì sao?

     b. Nếu muốn được là vợ chồng của nhau thì anh K và chị H có cần phải đăng kí kết hôn khi đã đủ tuổi nữa hay không?

TH5:  Chị B có chồng đi lao động ở nước ngoài đã 6 năm nay và rất ít về Việt Nam. Tình cảm giữa chị và chồng đã phai nhạt. Từ 2 năm nay, chị B có tình cảm thắm thiết với anh A, là người cùng nhà máy. Chị B và anh A đã xin phép Ủy ban nhân dân xã cho đăng kí kết hôn nhưng bị từ chối với lí do chị B chưa li hôn với chồng.
     Việc từ chối đăng kí kết hôn của Ủy ban nhân dân xã có đúng pháp luật không? Vì sao?
TH6: Anh N và chị M là anh em con cô con cậu, nhưng có tình yêu với nhau và muốn được kết hôn cùng nhau. Đến khi 2 anh chị thưa chuyện với bố mẹ thì cả 2 gia đình đều sửng sốt, không thể chấp nhận được. Thấy vậy chị M bực tức nói: “ Bố mẹ cản trở chúng con kết hôn là vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình đấy. nếu bố mẹ 2 nhà không đồng ý thì chúng con vẫn sẽ đăng kí kết hôn ở Ủy ban nhân dân xã”.

   a. Việc cản trở của bố mẹ 2 bên gia đình trong trường hợp này có vi phạm pháp luật không? Vì sao?

   b. Em thử đoán xem, Ủy ban nhân dân xã có đăng kí kết hôn cho anh N và chị M không?
TH7: Trong giấy phép kinh doanh của bà H có 8 loại mặt hàng nhưng Ban quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của bà có bán tới 12 loại hàng. 
       Theo em bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không? Vì sao?

